4
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2026


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 03/10/2026

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/02/10 - 19h/03/10): Khu vực Bắc Bộ mưa dưới 20mm; riêng Tuyên Quang mưa 20-40mm; khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có mưa phổ biến từ 30-60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tân Lập 2 (Tuyên Quang) 173mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 123mm; Đăk Lua 4 (Đồng Nai) 99mm; Gò Công (Đồng Tháp) 75mm; Phường 8 (Cà Mau) 67mm.
	- Mưa đêm (19h/03/10 - 07h/04/10): Các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa từ 20-50mm, riêng Tuyên Quang, Lào Cai cục bộ có mưa trên 100mm; các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng có mưa 20-50mm, riêng tỉnh Lâm Đồng cục bộ có mưa trên 70mm; các tỉnh Nam Bộ rải rác có mưa dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 151mm; Tiên Nguyên 2 (Tuyên Quang) 118mm; Phố Lu (Lào Cai) 113mm; Nậm Cần (Lai Châu) 66mm; Tân Lâm (Lâm Đồng) 118mm.
- Mưa 03 ngày (19h/30/9 - 07h/04/10): Khu vực miền núi phía Bắc có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng Tuyên Quang có nơi tổng lượng mưa trên 150mm; khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, riêng Lâm Đồng có nơi tổng lượng mưa trên 200mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 330mm; Bắc Quang (Tuyên Quang) 176mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 276mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 209mm; Đăk Lua 4 (Đồng Nai) 302mm.
Dự báo: 
- Từ gần sáng 04/10 đến sáng 05/10, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm.
- Đêm 04/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Từ ngày 05/10 vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế.
- Chiều tối và đêm ngày 04/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
2. Tin gió mùa Đông Bắc
Khoảng chiều tối và đêm 04/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 04/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.
3. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển
Ngày và đêm 04/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông; vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 04/10 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,57m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,50m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động theo thủy triều và ảnh hưởng của thủy điện tuyến trên.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 07/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 2,85m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 2,65m.
Mực nước trên sông Đồng Nai (TP Đồng Nai) đang lên, trên mức BĐ2. Mực nước lúc 01h/04/10 tại trạm Tà Lài là 112,51m, trên BĐ2 0,01m. Trong 12h-24h giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT
(m)

	Sơn La
	7h
	03/10
	212,72
	116,38
	382
	503
	215

	
	
	04/10
	212,45
	116,00
	195
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	03/10
	115,93
	8,77
	856
	849
	117

	
	
	04/10
	116,03
	7,63
	388
	381
	

	Tuyên Quang
	7h
	03/10
	117,48
	47,02
	111
	0
	120

	
	
	04/10
	117,51
	47,05
	111
	0
	

	Thác Bà
	7h
	03/10
	55,49
	24,12
	140
	370
	58

	
	
	04/10
	55,39
	22,53
	1480
	0
	


2. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện khác
- Về hồ chứa thủy điện (các hồ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m3/s trở lên), cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): khu vực Tây Nguyên có 04 hồ (Đăk R’Tih (bậc dưới): 107/179; Đồng Nai 5: 159/412; Đrây Hlinh 1: 210/385; Sê San4A: 210/675); khu vực Đông Nam Bộ có 02 hồ (Cần Đơn: 100/463; Trị An: 915/1660). 
- Về hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa, đạt 83-97% dung tích thiết kế. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa, đạt 53-99% dung tích thiết kế; 03 hồ xả tràn: Cửa Đạt xả 177 m3/s; Vực Mấu xả 26 m3/s; Tả Trạch xả 80 m3/s. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.779 hồ chứa, đạt 47-88% dung tích thiết kế; 14 hồ: Đăk Bla xả 44 m3/s; Ayun Hạ xả 12 m3/s; Nước Trong xả 40 m3/s; Sông Cái xả 11 m3/s; Hoàng Ân xả 7 m3/s; Suối Đuốc xả 9 m3/s; Sông Quao xả 41 m3/s; Sông Dinh 3 xả 47 m3/s; Sông Móng xả 6 m3/s; Cà Giây xả 9 m3/s; Trà Tân xả 16 m3/s; Sông Phan 5 m3/s; Cẩm Hang xả 6 m3/s. Khu vực Nam Bộ có 132 hồ chứa, đạt 42-75% dung tích thiết kế; 02 hồ xả tràn: Dầu Tiếng xả 59 m3/s; Nông trường 2 - Đội 7 xả 7 m3/s.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 02/10/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã ban hành văn bản số 55/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa to từ ngày 02/10 đến 03/10 đã làm 01 nhà hư hỏng, 03 nhà bị ngập (03 hộ dân đã được di dời); 243,6ha lúa và 73ha cây trồng khác bị ngập úng; 05 vị trí sạt lở.
Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy tại khu vực bị ngập; giăng dây, cắm biển báo, cử lực lượng túc trực tại khu vực sạt lở; tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại./. 

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thủy sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Quản lý TNN;
- Văn phòng BCĐ PTDSQG;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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